
       CHỦ ĐỀ: NHŨNG CON VẬT BÉ YÊU
       Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/1/2026
CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: Con vật sống dưới nước: Tuần 3. Từ ngày 12/1- 16/1/2026

                       GV dạy sáng: Tạ Thị Thu Hằng               Chiều: Quàng Thị Hà        
Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định, Trẻ cất đồ dùng cá 
nhân vào đúng nơi quy định, trò chuyện với trẻ về con vật sống dưới nước... Cô 
điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - 

Thể dục 
buổi sáng
(80-90p)

- Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau 
-  Lưng, bụng, lườn: Cúi người về phía trước
- Chân: Bật tại chỗ.
* Mục tiêu
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ, tay, chân, bụng biết nghe và tập theo nhạc 
- Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục, nghe nhạc và vận động theo cô.
* Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Hoa tay. Nhạc thể dục 
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi bằng 
mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân. 
Mỗi động tác 4 lần x 8 nhịp. Tập với hoa tay
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 3-4 vòng, hoặc chơi trò chơi “ Con cá vàng”.

Hoạt 
động học
(30-35p)

VĂN HỌC
Thơ: Cá ngủ

THỂ DỤC
Trườn theo 
hướng 
thẳng

KPKH
Khám phá con 
cua đồng (5E)

TẠO HÌNH

Nặn con cá 
(ĐT)

 ÂM NHẠC
- VTTN: Cá vàng 
bơi

- NH: Tôm cá cua 
thi tài

- TC: Vòng tròn 
tiết tấu

Hoạt 
động 
chơi 

ngoài trời
(30-40p)

- QS: Con tôm, cây hoa ngọc thảo, cá rô phi,  cây hoa ngũ sắc, cây hoa phong nữ

- TCVĐ: Cáo và thỏ-bịt mắt bắt dê , thỏ tìm chuồng - cò bắt ếch, cáo ơi ngủ à - bịt 
mắt bắt dê, thỏ đổi chuồng - mèo đuổi chuột, bắt vịt con- sói và dê 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi, hạt, hoa, lá, cát, nước

Chơi, 
hoạt động 
ở các góc
(40-50p)

* Nội dung:
- Góc PV: 
Nấu ăn,  bán  
hàng
- Góc XD: Xây 

* Mục tiêu 
góc chơi: 
- Biết thể hiện 
đúng vai 
người bán 

* Đồ chơi 
học liệu: 
- Bộ đồ 
chơi gia 
đình, bán 

 * Tổ chức hoạt động:
- Cô trò chuyện về chủ đề, về các 
góc chơi, nội dung chơi, cho trẻ  về 
góc chơi trẻ thích.

- Trong quá trình trẻ chơi cô chơi 



ao cá
- G.tạo hình: 
Vẽ, nặn một 
số con vật 
sống dưới 
nước

- Góc âm 
nhạc: Hát, 
vận động các 
bài hát trong 
chủ đề

hàng, mua 
hàng, bỗ, mẹ... 
phù hợp.

- Trẻ xây dựng 
được ao cá

- Trẻ biết vẽ, 
nặn một số 
con vật sống 
dưới nước

- Trẻ biết sử 
dụng dụng cụ 
âm nhạc để 
hát, vận động 
các bài hát chủ 
đề động vật.

 Hàng, con 
vật dưới 
nước

- Gạch, cây 
xanh, vỏ 
sữa, cá...

 - Giấy vẽ, 
sáp màu, 
đất nặn, 
bảng con...

- Bộ dụng 
cụ âm nhạc

cùng trẻ, cô bao quát hướng dẫn gợi 
ý vai chơi cho trẻ để trẻ thể hiện vai 
chơi của mình. Cô giúp trẻ liên kết 
các nhóm chơi với nhau.

- Cô đến từng nhóm cho trẻ nhận xét 
vai chơi của nhóm mình, cách thể 
hiện vai chơi đã được chưa, đã liên 
kết

các nhóm chơi chưa. Sau đó cô nhắc 
nhở trẻ thu dọn đồ dùng đúng nơi 
quy định.

Ăn trưa
(60-70p)

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản. Biết ăn  để 
chóng lớn, biết ăn nhiều loại thức ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn, không làm rơi vãi

Ngủ trưa
(140-
150p)

Giáo dục trẻ kê gối, chấp hành kỷ luật khi ngủ, không nói chuyện, ngủ đủ giấc, thực 
hiện được một số việc khi được nhắc nhở, cất dọn gối chăn  .....

Ăn phụ
(20-30p)

Trẻ biết một số món ăn và cách chế biến đơn giản cửa một số món ăn như Cháo, 
bún, chè ... Trẻ tự xúc ăn và ăn gọn gàng sạch sẽ không làm rơi vãi.
- Ôn KTC: 
Thơ cá ngủ
- Chơi theo ý 
thích

- TCM : 
Chim bói cá 
rình mồi 
- Chơi theo 
ý thích

- Sử dụng vở  
lq với chữ cái( 
ĐC Vũ Thị 
Thanh Huyền 
lên lớp dạy 
thay)
- Chơi theo ý 
thích

Đọc đồng dao: 
Chuồn chuồn 
bay thấp thì 
mưa 
- Chơi theo ý 
thích

- Vui văn nghệ 
cuối tuần

- Chơi theo ý thíchChơi, 
hoạt động 

theo ý 
thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70p)

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ, trẻ chơi ở các góc, Xem video hành vi tốt-xấu, chơi xếp 
hình, xem tranh ảnh. Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về 1 ngày của trẻ

                                                                                             
                                                                                                     TỔ TRƯỞNG

                                                                                                 Nguyễn Thị Mỹ Yến
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